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Ph. SKT Event SKSMã ND Vòng ND Heats Điệu Số đôi Time

08:00 20/5 1 290 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 4 1 R 4 2

08:02 2 291 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 5 1 R 3 2

08:04 3 292 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 6 1 R 4 2

08:06 4 297 Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi ProG Academy Latin 1 R 3 2

08:08 5 312 Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Việt Tiệp 3 Latin 1 R 3 2

08:10 6 314 Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Việt Tiệp 4 Latin 1 R 3 2

08:12 7 319 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 13 1 R 3 2

08:14 8 320 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 14 1 R 3 2

08:16 9 321 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 15 1 R 3 2

08:18 10 322 Chung kết Hạng F 2 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 16 1 R 3 2

08:20 11 324 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi CLB Cường Anh 1 R 4 2

08:22 12 329 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 R 3 2

08:24 13 330 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhiLatin CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 R 2 2

08:26 14 336 Chung kết ạng F2 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 5 1 R 3 2

08:28 15 337 Chung kết ạng F2 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 6 1 R 3 2

08:30 16 338 Chung kết ạng F2 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 7 1 R 4 2

08:32 17 340 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi HP Latin . 1 R 3 2

08:34 18 298 Chung kết Hạng FD Trung niên CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 1 1 C,R 4 4

08:38 19 299 Chung kết Hạng FD Trung niên CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 2 1 C,R 3 4

08:30 20/5 20 300 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 3 1 C,R 4 4

08:34 21 301 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 4 1 C,R 4 4

08:38 22 302 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 5 1 C,R 3 4

08:42 23 303 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi CLB Khiêu Vũ Hoà Bình 6 1 C,R 3 4

08:46 24 306 Chung kết Hạng FD Nhi đồng Các CLB Latin 1 C,R 3 4

08:50 25 313 Chung kết Hạng FD thiếu nhi 2 Các CLB latin 1 C,R 3 4

08:54 26 331 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 C,R 3 4

08:58 27 344 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi TT Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình 4 1 C,R 4 4

09:02 28 345 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi TT Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình 5 1 C,R 4 4

09:06 29 281 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Bỉm Sơn 1 Latin 1 C 3 2

09:08 30 282 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Bỉm Sơn 2 Latin 1 C 3 2

09:10 31 283 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Bỉm Sơn 3 Latin 1 C 4 2

09:12 32 346 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 1 1 C 2 2

09:14 33 347 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 2 Latin 1 C 3 2

09:16 34 348 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 3 Latin 1 C 3 2

09:18 35 284 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Bỉm Sơn 4 Latin 1 C 3 2

09:20 36 325 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 C 3 2

09:22 37 326 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 C 3 2

09:24 38 351 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 6 1 C 2 2

09:26 39 327 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 C 3 2

09:10 20/5 40 328 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhiLatin CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng Latin 1 C 2 2

09:12 41 285 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Bỉm Sơn 5 Latin 1 C 3 2

09:14 42 286 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Bỉm Sơn 6 Latin 1 C 4 2

09:16 43 287 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 1 1 C 5 2

09:18 44 288 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 2 1 C 3 2

09:20 45 289 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 3 1 C 4 2

09:22 46 296 Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi ProG Academy Latin 1 C 3 2
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09:24 47 309 Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Việt Tiệp 1 Latin 1 C 3 2

09:26 48 311 Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Việt Tiệp 2 Latin 1 C 4 2

09:28 49 323 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi CLB Cường Anh 1 C 4 2

09:30 50 332 Chung kết ạng F1 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 1 1 C 3 2

09:32 51 333 Chung kết ạng F1 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 2 1 C 3 2

09:34 52 341 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi TT Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình 1 1 C 3 2

09:36 53 342 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi TT Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình 2 1 C 3 2

09:38 54 343 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi TT Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình 3 1 C 5 2

09:40 55 349 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 4 Latin 1 C 3 2

09:42 56 350 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Dancesport Thái Bình 5 Latin 1 C 3 2

09:44 57 334 Chung kết ạng F1 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 3 1 C 3 2

09:46 58 335 Chung kết ạng F1 Thiếu nhi CLB Cường Dance NVH thiếu nhi Thanh Hoá 4 1 C 3 2

09:48 59 339 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi HP Latin . 1 C 3 2

09:50 60 293 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 7 1 J 3 2

09:52 61 294 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 8 1 J 3 2

09:54 62 295 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình Latin 9 1 J 3 2

09:56 63 317 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 10 1 J 3 2

09:58 64 318 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Dancesport Ninh Bình 11 1 J 3 2

10:00 Khai mạc 30

10:20 20/5 65 75 6 Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 2 C 19 3

10:23 66 37 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 3 2

10:25 67 238 Chung kết Hạng A Thanh niên Standard 1 W(s),T,VW,SF,Q(s) 5 10

10:35 68 9 Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin 1 C,R 5 4

10:39 69 79 42 Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 2 C 21 3

10:42 70 254 Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard 1 W,T 4 4

10:46 71 7 Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin 1 R 3 2

10:48 72 82 43 Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin 1 R 9 2

10:50 73 255 Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard 1 W 2 2

10:52 74 83 Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin 1 C 5 2

10:54 65 75 85 6 Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 C 12 2

10:56 76 86 47 Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R 10 4

11:00 77 253 Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard 1 W,T,Q 3 6

11:06 78 10 Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin 1 C,J 2 4

11:10 69 79 90 42 Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 12 2

11:12 80 256 Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard 1 T 2 2

11:14 81 53 Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R,J 3 6

11:20 72 82 43 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin 1 R 6 2

11:22 Trao giải và giải lao 30

13:30 20/5 83 161 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard 1 W 2 2

13:32 84 48 Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C,J 3 4

13:36 75 85 6 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 C 6 2

13:38 76 86 47 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R 6 4

13:42 87 251 Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard 1 W,T,VW,SF,Q 3 10

13:52 88 84 Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin 1 R 5 2

13:54 89 262 Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard 1 W 2 2

13:56 79 90 42 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 6 2

13:58 91 162 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard 1 T 2 2

14:00 92 263 Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard 1 T 2 2

14:02 93 167 Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard 1 W,F 2 4

14:06 94 54 Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin 1 S,C,R,J 4 8

14:14 95 261 Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard 1 W,T 2 4

14:18 96 89 Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin 1 C,R,J 4 6

14:24 97 107 21 Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 3 C 31 4

14:28 98 65 Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin 1 C 7 2

14:30 99 107 Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin 1 C 3 2
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14:32 100 110 22 Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R 16 2

14:34 101 66 Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin 1 R 7 2

14:36 102 108 Chung kết Hạng F2 Thanh niên Latin 1 R 3 2

14:38 103 67 Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin 1 J 3 2

14:40 104 113 25 Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R 16 4

14:44 105 87 Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin 1 P 2 2

14:46 106 240 Chung kết Hạng C Thanh niên Standard 1 W,T,Q 3 6

14:52 97 107 117 21 Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 24 2

14:54 108 88 Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin 1 C,R 5 4

14:58 109 71 Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin 1 C,R,J 3 6

15:04 100 110 22 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R 6 2

15:06 111 109 Chung kết Hạng F3 Thanh niên Latin 1 J 3 2

15:08 112 69 Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin 1 P 2 2

15:10 104 113 25 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R 6 4

15:14 114 102 Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin 1 C 2 2

15:16 115 72 Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin 1 S,C,R,J 3 8

15:24 116 96 Chung kết Hạng E1 U21 Latin 1 C 2 2

15:26 107 117 127 21 Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 12 2

15:28 118 86 Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin 1 S 3 2

15:30 119 31 Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R,J 4 6

15:36 120 70 Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin 1 C,R 6 4

15:40 121 27 Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R,J 3 4

15:44 122 68 Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin 1 S 2 2

15:46 123 26 Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C,J 4 4

15:50 124 73 Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin 1 S,C,R,P,J 2 10

16:00 125 28 Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin 1 C,S 3 4

16:04 126 85 Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin 1 J 4 2

16:06 117 127 21 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 6 2

16:08 128 90 Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin 1 S,C,R,J 3 8

16:16 129 239 Chung kết Hạng B Thanh niên Standard 1 W,T,SF,Q 4 8

16:24 Trao giải và Bế mạc
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